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Abstract: Currently, Vietnam has numerous policies supporting businesses in innovation and 

green growth. The policy tools supporting green innovation enterprises include both supply-side and 

demand-side approaches. The supply-side focuses on providing direct financial and technical support 

for green innovation activities, as well as building technical infrastructure. The demand-side focuses 

on establishing environmental, climate, and green consumption standards, facilitating the market for 

green innovation products and services. In practice, the implementation of these support policies has 

yielded certain results in green innovation for businesses. However, the coordination of these support 

policies has not been very tight, and the effectiveness of the policies remains low. In the future, policies 

supporting green innovation enterprises need to approach both the supply and demand sides, with a 

particular emphasis on supply-side support for the input costs of businesses. 
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1. Đặt vấn đề  

Đổi mới sáng tạo xanh không chỉ là một xu 

hướng toàn cầu mà còn là yếu tố quan trọng giúp 

doanh nghiệp tạo ra các sản phẩm, dịch vụ và quy 

trình có tính bền vững, giảm tác động tiêu cực đến 

môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Các 

kết quả nghiên cứu cho thấy, đổi mới sáng tạo xanh 

của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố 

khác nhau, từ khả năng sáng tạo của doanh nghiệp, 

các chính sách hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, đến các 

định hướng chính sách xanh và môi trường đầu tư 

kinh doanh của quốc gia. Nghiên cứu này tập trung 

nghiên cứu chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi 

mới sáng tạo xanh ở Việt Nam, trong bối cảnh hiện 

nay. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Đổi mới sáng tạo nói chung, đổi mới sáng tạo 

xanh đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển 

của doanh nghiệp nhất là trong bối cảnh nền kinh 

tế số và cũng là yêu cầu cấp bách đang đặt ở các 

quốc gia hiện nay. 

Trong công trình OECD/Eurostat (1997) đổi 

mới sáng tạo của Schumpeter được nhìn nhận ở 2 

khía cạnh: làm mới hoặc cải tiến sản phẩm bằng 

áp dụng công nghệ mới hoặc sử dụng vật liệu mới 

và đổi mới phương pháp sản xuất sản phẩm. Trong 

OECD/Eurostat (2005), các nhà khoa học đã bổ 

sung và phát triển khái niệm đổi mới sáng tạo bằng 

cách phân biệt 04 loại hình đổi mới sáng tạo, bao 

gồm: đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình sản 

xuất, đổi mới hoạt động marketing và đổi mới tổ 

chức. Trong OECD/Eurostat (2018) các nhà khoa 

học cũng nhấn mạnh rằng đổi mới sáng tạo có thể 

được xem xét dưới góc độ kết quả và quá trình. 

Kahn (2018) cũng khẳng định và làm rõ đổi mới 

sáng tạo dưới góc độ kết quả và quá trình. Đổi mới 

sáng tạo dưới góc độ kết quả bao gồm: đổi mới sản 

phẩm, đổi mới quy trình, đổi mới marketing, đổi 

mới mô hình kinh doanh, đổi mới chuỗi cung ứng 

và đổi mới tổ chức. Đổi mới sáng tạo dưới góc độ 

quá trình bao gồm ba giai đoạn: khám phá, phát 

triển và cung cấp. Ủy ban Chính sách Đổi mới 

xanh của Anh (GIPC) đã xác định 6 lĩnh vực ưu 

tiên mà Chính phủ cần giải quyết để đạt được các 

mục tiêu về môi trường, bao gồm: (i) Tạo nhu cầu 

đổi mới xanh; (ii) Tăng cường đầu tư đổi mới 

xanh; (iii) Thay đổi luật chơi; (iv) Nuôi dưỡng hệ 

sinh thái đổi mới sáng tạo; (v) Làm cho cơ sở hạ 

tầng hoạt động vì một nền kinh tế xanh hơn; (vi) 

Quản trị (làm việc cùng nhau để thúc đẩy phục hồi 

xanh). Công trình “Nghiên cứu chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng tới tăng 

trưởng xanh” của Viện Quản lý kinh tế Trung ương 

(2024), đã phân tích việc Chính phủ Việt Nam 
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triển khai một số chính sách và chương trình hỗ 

trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh giai đoạn 

từ năm 2016 đến năm 2022. Các phân tích cũng 

làm rõ được về phía cung, Chính phủ đã đưa ra các 

chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhất 

là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đổi mới 

sáng tạo xanh. 

Như vậy các công trình khoa học nêu trên đã 

đề cập đến các khía cạnh lý thuyết về đổi mới sáng 

tạo và việc vận dụng vào thực tiễn của các quốc 

gia thông qua các chính sách hỗ trợ phía cung và 

phía cầu. Tuy nhiên, việc làm rõ hơn chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp về phía cung, phía cầu về mặt lý 

thuyết và đưa ra các luận bàn giải pháp về phía 

cung cần được tiếp tục nghiên cứu. 

3. Phương pháp nghiên cứu 

- Nhóm tác giả bài viết đã sử dụng phương 

pháp thu thập, khái quát, tóm lược các công trình 

khoa học có liên quan đến chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung, đổi mới sáng 

tạo xanh nói riêng; các chính sách hỗ trợ của Chính 

phủ Việt Nam cho doanh nghiệp trong vấn đề này.  

- Bài viết sử dụng phương pháp thống kê, phân 

tích tổng hợp, so sánh việc thực hiện chính sách 

hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh từ 2 

khía cạnh: nhóm phía cung (Chính phủ cam kết 

thực hiện) và nhóm phía cầu (yêu cầu doanh 

nghiệp thực hiện). 

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Khái quát lý thuyết chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo xanh 

4.1.1. Khái niệm, đặc điểm đổi mới sáng tạo xanh 

Khái niệm đổi mới sáng tạo 

Từ tổng quan nghiên cứu, có thể thấy đổi mới 

sáng tạo ở 2 khía cạnh đó là đổi mới ở sản phẩm 

(làm mới hoặc cải tiến sản phẩm bằng cách sử 

dụng công nghệ) hoặc đổi mới phương pháp sản 

xuất. Có quan điểm cho rằng đổi mới sáng tạo bằng 

cách phân biệt 04 loại hình đổi mới sáng tạo, bao 

gồm đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình sản xuất, 

đổi mới hoạt động marketing và đổi mới tổ chức. 

Hoặc có quan điểm cho rằng đổi mới sáng tạo có thể 

được xem xét dưới cả góc độ kết quả và quá trình. Ở 

Việt Nam, Luật Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) năm 2013 và Văn bản hợp nhất số 

13/VBHN-VPQH ngày 08 tháng 7 năm 2022 về 

Luật KH&CN định nghĩa: “Đổi mới sáng tạo là 

việc tạo ra, ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, 

công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất 

lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa”. 

Theo nhóm tác giả, đổi mới sáng tạo trong 

doanh nghiệp đó là những sự thay đổi, cải tiến, áp 

dụng cái mới được xem xét cả góc độ kết quả và 

quá trình nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường và 

mang lại lợi nhuận cho mình. 

Khái niệm đổi mới sáng tạo xanh 

Theo Wong và cộng sự (2012), Đổi mới sáng 

tạo xanh bao gồm đổi mới sản phẩm xanh và đổi 

mới quy trình xanh. Đổi mới sản phẩm xanh là 

việc sản xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ mới 

không gây tác động tiêu cực đến môi trường hoặc 

ít hơn so với các sản phẩm hiện có hoặc sản phẩm 

cạnh tranh. Đổi mới quy trình xanh là việc cải 

thiện các quy trình sản xuất hiện có và sử dụng 

công nghệ thân thiện với môi trường để sản xuất 

và cung cấp hàng hóa và dịch vụ mà không gây tác 

động tiêu cực hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực 

lên môi trường. Theo Rhein (2021), đổi mới sản 

phẩm xanh liên quan đến việc tạo ra các thay đổi 

đối với sản phẩm hữu hình của công ty, nhằm giảm 

thiểu tác động đến môi trường trong suốt vòng đời 

của sản phẩm. Sản phẩm xanh tập trung vào ba 

lĩnh vực mà sản phẩm tác động đến môi trường: 

nguyên liệu, năng lượng và ô nhiễm (bao gồm khí 

thải và chất thải) trong 3 giai đoạn: sản xuất, sử 

dụng và xử lý sản phẩm.  

Đặc điểm của đổi mới sáng tạo xanh 

Đổi mới sáng tạo xanh của doanh nghiệp cũng 

có đặc điểm chung của đổi mới sáng tạo, tuy nhiên 

nó cũng có những đặc điểm riêng. Thứ nhất, ngoài 

hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các doanh nghiệp 

như đổi mới sáng tạo thông thường, đổi mới sáng 

tạo xanh còn có hiệu ứng lan tỏa tích cực đến toàn 

xã hội. Thứ hai, đổi mới sáng tạo xanh nhấn mạnh 

tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp khi cung 

cấp sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi 

trường; khi tạo môi trường làm việc xanh, thân 

thiện giữa nhà quản lý và nhân viên. Như vậy đổi 

mới sáng tạo xanh liên quan đến việc thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo trong các doanh nghiệp nhằm tạo ra 

các sản phẩm, quy trình, phương pháp quản lý... 

có tính bền vững và giảm thiểu tác động tiêu cực 

đến môi trường. Đổi mới sáng tạo xanh đòi hỏi 

tính trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày 

càng cao hơn, đáp ứng xu hướng phát triển kinh 

tế hiện đại. 

4.1.2. Nhóm chính sách và hình thức hỗ trợ doanh 
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nghiệp đổi mới sáng tạo xanh 

Đổi mới sáng tạo xanh của doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, cả về phía  

cung và phía cầu. Bảng 1 minh họa cho các yếu tố 

tác động đến đổi mới sáng tạo xanh của doanh 

nghiệp.  

Bảng 1. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh 

Nhóm chính sách cung Nhóm chính sách cầu 

1. Nhóm hỗ trợ tài chính  

- Cho vay ưu đãi (nợ); Hỗ trợ lãi suất; Tài trợ không hoàn 

lại; Đầu tư vốn cổ phần; Trợ cấp dưới hình thức miễn, 

giảm thuế; Bảo hiểm và bảo lãnh vốn vay. 

1. Nhóm chính sách về tiêu chuẩn môi trường 

- Nguyên tắc “bồi thường đổi mới”; Các quy 

định về môi trường khuyến khích cung cấp sản 

phẩm thân thiện môi trường; Sử dụng sản 

phẩm tái chế; Khuyến khích doanh nghiệp 

vượt tiêu chí của Chính phủ yêu cầu. 

2. Nhóm hỗ trợ kỹ thuật 

- Chính sách bảo vệ sáng chế; Chính sách sở hữu trí tuệ; 

Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn; Chính sách hỗ trợ đào tạo và 

giáo dục kỹ thuật; Chính sách hỗ trợ quyền tiếp cận công 

nghệ; Chính sách hỗ trợ hợp tác doanh nghiệp và nghiên 

cứu. 

- Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin. 

- Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. 

2. Nhóm chính sách về khí hậu 

- Hệ thống giao dịch tính chỉ các-bon; Chính 

sách về kinh tế tuần hoàn. 

3. Nhóm các biện pháp hỗ trợ về hạ tầng 

- Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư; 

- Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất.  

3. Nhóm chính sách về tiêu chuẩn sản phẩm 

thân thiện với môi trường  

- Chính sách về mua sắm công xanh; Thuế bảo 

vệ môi trường và thuế ô nhiễm. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các công trình tổng quan 

Ở Việt Nam, Điều 1 Nghị định số 80/2021/NĐ-

CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ 

hướng dẫn Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 

quy định các hình thức hỗ trợ như: Hỗ trợ công 

nghệ, hỗ trợ thông tin, hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ phát 

triển nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh thành doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp 

sáng tạo, hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 

giá trị. (Chính phủ, 2021) 

4.2. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ doanh  

nghiệp đổi mới sáng tạo xanh ở Việt Nam 

4.2.1. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo xanh  

Từ năm 2016 đến nay, nhiều chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh đã được triển 

khai. Đặc biệt Chính phủ quan tâm và định hướng 

phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ngay từ đầu gắn 

đổi mới sáng tạo xanh. Hình 1 minh họa cho các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

xanh thời gian qua.

Hình 1: Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam 

Nguồn: Bộ Khoa học và Công nghệ, 2022
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Theo công trình nghiên cứu của Viện Quản lý 

Kinh tế Trung ương (2024), hiện nay Việt Nam có 

tổng cộng 79 cơ sở vườn ươm, tăng 6,75% so với 

năm 2020. Số tổ chức thúc đẩy kinh doanh cũng 

đã tăng 17,64% so với năm 2020, hiện có 40 tổ 

chức hoạt động trong việc thúc đẩy phát triển kinh 

doanh và khởi nghiệp sáng tạo xanh tại Việt Nam. 

Mặt khác để hỗ trợ các doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo, Việt Nam đã có 217 quỹ đầu tư 

hoạt động tại Việt Nam, con số này đã tăng 14,2% 

so với năm 2020. Điều này cho thấy Chính phủ có 

sự quan tâm và đầu tư vào các dự án tiềm năng và 

ý tưởng mới trong lĩnh vực khởi nghiệp. Trong 

khởi nghiệp sáng tạo của doanh nghiệp, có 138 

trường đại học/cao đẳng có hoạt động nghiên cứu 

khoa học liên quan. Trong số này, có 43 trường có 

vườn ươm doanh nghiệp, nơi cung cấp cơ sở hạ tầng 

và hỗ trợ cho các sinh viên và học sinh có ý tưởng 

khởi nghiệp. Những con số tích cực này cho thấy sự 

phát triển và ủng hộ cho hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo tại Việt Nam.  

Tổng số tiền tài trợ và số thương vụ đầu tư cho 

các doanh nghiệp khởi nghiệp đều  tăng lên qua 

các năm (minh họa hình 2). 

 - Tổng số tiền tài trợ cho các doanh nghiệp 

khởi nghiệp đã đạt 1,4 tỷ USD, tăng gấp 1,6 lần so 

với kỷ lục trước đó vào năm 2019, khi mức tài trợ 

đạt 874 triệu USD (Viện Quản lý kinh tế Trung 

ương, 2024). Sự tăng trưởng này cho thấy sự quan 

tâm và sự hấp dẫn của các doanh nghiệp khởi 

nghiệp Việt Nam đối với các nhà đầu tư.  

- Tổng số thương vụ đầu tư cũng đã đạt con số 

cao nhất từ trước đến nay, với tổng cộng 165 

thương vụ, tăng 57% so với năm 2020 (Viện Quản 

lý kinh tế Trung ương, 2024). Con số này cho thấy 

mức độ quan tâm và đầu tư lớn hơn từ các nhà đầu 

tư trong và ngoài nước vào các doanh nghiệp khởi 

nghiệp và các dự án sáng tạo tại Việt Nam.

Hình 2: Giá trị và số thương vụ đầu tư cho khởi nghiệp của Việt Nam 

Nguồn: Viện Quản lý kinh tế Trung ương, 2024 

Như vậy có thể thấy Việt Nam đang ngày càng 

trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và 

doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Sự ủng hộ và 

đầu tư mạnh mẽ từ phía Chính phủ và các tổ chức 

liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 

mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại đây. 

4.2.2. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo xanh về phía Chính phủ 

và doanh nghiệp 

* Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo xanh  

Trong Báo cáo GII năm 2022, GII của Việt 

Nam được xếp hạng 48/132 quốc gia (so với thứ 

hạng 44 vào năm 2021). Trong năm này, có 36 

quốc gia/nền kinh tế có mức thu nhập trung bình 

thấp được xếp hạng (tăng 2 quốc gia so với năm 

2021) và Việt Nam đứng thứ 2, đứng sau Ấn Độ. 

Năm 2021, Việt Nam đã đứng đầu trong số 34 

quốc gia/nền kinh tế tương tự. Trong khu vực, Việt 

Nam vẫn giữ vị trí thứ 4, không thay đổi so với 

năm 2021 (đứng sau Singapore, Malaysia và Thái 

Lan). Một số chỉ số đã có cải thiện đáng kể, như 

trụ cột Thể chế đã tăng 32 bậc, từ thứ hạng 83 vào 

năm 2021 lên thứ hạng 51 vào năm 2022; nhóm 

chỉ số Liên kết đổi mới sáng tạo cũng đã tăng 10 

bậc, từ thứ hạng 58 vào năm 2021 lên thứ hạng 48 

vào năm 2022 (trước đó, vào năm 2021, đã tăng 

17 bậc từ thứ hạng 75 vào năm 2020 lên thứ hạng 

58 vào năm 2021); trụ cột Sản phẩm sáng tạo cũng 

đã tăng 7 bậc, từ thứ hạng 42 vào năm 2021 lên 

thứ hạng 35 vào năm 2022 (minh họa hình 3). 
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Hình 3: Thứ hạng các trụ cột GII của Việt Nam qua các năm 

Nguồn: Viện Quản lý kinh tế Trung ương, 2024 

Tuy nhiên, các chỉ số vẫn chưa thấy cải thiện, 

bao gồm nhóm chỉ số Giáo dục đại học xếp hạng 

90, nhóm chỉ số Bền vững sinh thái xếp hạng 113, 

giảm 18 bậc so với năm 2021; nhóm chỉ số Lao 

động có kiến thức xếp hạng 68, giảm 2 bậc so với 

năm 2021; cũng như chỉ số Nhập khẩu và xuất 

khẩu ICT (trong tổng giao dịch thương mại) vẫn 

chưa có cải thiện, tiếp tục giảm và đứng ở vị trí 

thấp (xếp hạng 120 và 130). 

* Doanh nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ 

đổi mới sáng tạo xanh 

- Kết quả chung doanh nghiệp thực hiện chính 

sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo xanh 

Theo kết quả điều tra kinh tế năm 2021 của Tổng 

cục Thống kê, khu vực dịch vụ dẫn đầu với 12.941 

đơn vị có hoạt động nghiên cứu và phát triển 

(R&D), chiếm 70,0% số đơn vị R&D cả nước; 

38.006 đơn vị có hoạt động đổi mới/cải tiến sản 

phẩm, chiếm 60,3%; 47.118 đơn vị có hoạt động 

đổi mới/cải tiến mô hình tổ chức, chiếm 67,4% và 

30.993 đơn vị có hoạt động đổi mới/cải tiến quy 

trình SXKD, chiếm 56,0%. Tiếp theo là khu vực 

công nghiệp – xây dựng với 5.158 đơn vị R&D, 

chiếm 27,9%; 23.768 đơn vị có hoạt động đổi 

mới/cải tiến sản phẩm, chiếm 37,7%; 21.355 đơn 

vị có hoạt động đổi mới/cải tiến mô hình tổ chức, 

chiếm 30,6% và 22.822 đơn vị có hoạt động đổi 

mới/cải tiến quy trình SXKD, chiếm 41,2%. Khu 

vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản đứng vị 

trí thấp nhất với 379 đơn vị R&D, chiếm 2,1%; 

1.283 đơn vị có hoạt động đổi mới/cải tiến sản 

phẩm, chiếm 2,0%; 1.425 đơn vị có hoạt động đổi 

mới/cải tiến mô hình tổ chức, chiếm 2,0% và 1.545 

đơn vị hoạt động đổi mới/cải tiến quy trình SXKD, 

chiếm 2,8%. Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, 

hiệp hội có hoạt động đổi mới sáng tạo phân bố 

không đồng đều theo các vùng kinh tế; Đồng bằng 

sông Hồng là vùng tập trung nhiều đơn vị có hoạt 

động đổi mới sáng tạo nhất cả nước (Tổng cục 

Thống kê 2022). 

Kết quả công bố của Tổng cục Thống kê (2021): 

năm 2020, chỉ có 12,9% doanh nghiệp trong cả nước 

có áp dụng công nghệ cao. Phần lớn các doanh 

nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo thông qua đầu 

tư cho hoạt động nghiên cứu (89%), phần còn lại là 

thuê ngoài (11%). Tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước 

(DNNN) có đổi mới sáng tạo lớn nhất với 40,78% 

doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp 

FDI là 31,07% và thấp nhất là DNNNN chỉ có 

13,55%. Kết quả điều tra của Bộ KH&CN phối 

hợp với Ngân hàng Thế giới công bố năm 2022 

cho thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp nhỏ có đổi mới 

sáng tạo là thấp nhất. Cụ thể, trong nhóm các 

doanh nghiệp nhỏ thì có tới 59% DNNNN có hoạt 

động đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp FDI là 56% 

và DNNN là cao nhất với 63%. Ở nhóm doanh 

nghiệp vừa, có tới 68% DNNN có đổi mới sáng 

tạo, DNNNN là 65%, cao hơn mức 62% của FDI. 

Nhóm doanh nghiệp lớn, có tới 75% DNNNN có 

hoạt động đổi mới sáng tạo, trong khi doanh 

nghiệp FDI chỉ có 64% so với 79% của DNNN. 

(Bộ Khoa học và Công nghệ, 2022). 

Thứ tự ưu tiên các hoạt động đổi mới sáng tạo các 

doanh nghiệp bao gồm: (i) Đổi mới/cải tiến mô hình 
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tổ chức hoạt động, với 9,73% doanh nghiệp thực 

hiện; (ii) Đổi mới/cải tiến sản phẩm, với 9,57% 

doanh nghiệp thực hiện; (iii) Đổi mới/cải tiến quy 

trình sản xuất kinh doanh, với 8,97% doanh nghiệp 

thực hiện; (iv) Nghiên cứu và phát triển, chỉ có 

2,20% doanh nghiệp thực hiện (minh họa hình 4). 

Hình 4. Cơ cấu doanh nghiệp đang hoạt động có hoạt động đổi mới sáng tạo, năm 2020 

Nguồn: Viện Quản lý kinh tế Trung ương, 2024 

- Kết quả doanh nghiệp thực hiện chính sách 

hỗ trợ đổi mới sáng tạo xanh, cụ thể: 

+ Tình hình doanh nghiệp đổi mới công nghệ: 

Theo báo cáo của KH&CN thông qua Chương 

trình đổi mới công nghệ quốc gia, hoạt động 

chuyển giao công nghệ, đổi mới, ứng dụng công 

nghệ đã có những chuyển biến mạnh mẽ với tỷ lệ 

các doanh nghiệp tiến hành đổi mới công nghệ 

tăng lên cả về lượng và về chất. Cụ thể, tỷ lệ các 

doanh nghiệp đổi mới vào khoảng 14,61%, riêng 

đối với nhóm ngành cơ khí, chế tạo đạt 23%, số 

lượng các doanh nghiệp Việt Nam có chi cho hoạt 

động nghiên cứu và phát triển, hoặc nghiên cứu 

nội bộ, hoặc thuê hợp đồng nghiên cứu ngoài tăng 

lên với tổng mức đầu tư vào khoảng 1,6% (Bộ 

Khoa học và Công nghệ, 2022). Kết quả điều tra 

doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê năm 2021 

cho thấy tỷ lệ doanh nghiệp có đổi mới công nghệ 

năm 2021 là rất thấp, trung bình khoảng 0,23%. 

Trong đó, DNNN có tỷ lệ lớn nhất (4,08%) tiếp 

đến là FDI (1,35%) và DNNNN chỉ có 0,18%, 

thấp hơn rất nhiều so với DNNN và FDI. Có nghĩa 

trong 1.000 DNNN thì chỉ có 40,8 doanh nghiệp 

có hoạt động đổi mới công nghệ, trong khi trong 

1.000 DNNNN chỉ có 1,8 doanh nghiệp có hoạt 

động đổi mới công nghệ. Doanh nghiệp FDI chi 

nhiều hơn cho đổi mới công nghệ (cả về giá trị lẫn 

tỷ trọng), trong khi đó, DNNN mặc dù tổng vốn 

chi cho hoạt động đổi mới công nghệ lớn hơn 

DNNNN nhưng tỷ trọng vốn đầu tư cho hoạt động 

này trên tổng vốn cố định lại thấp hơn nhiều so với 

DNNNN. Trung bình mỗi doanh nghiệp chi 36,52 

triệu đồng cho hoạt động đổi mới công nghệ, 

chiếm 7,11% tổng vốn cố định của doanh nghiệp. 

Trong đó, DNNN là 266,92 triệu đồng/DN, chiếm 

1,63 % tổng vốn cố định của doanh nghiệp; 

DNNNN là 6,94 triệu đồng/DN, nhưng chiếm 

5,86% tổng vốn cố định; FDI là 893,86 triệu 

đồng/DN, chiếm 8,25% tổng vốn cố định (Hình 5). 
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Hình 5: Tình hình đổi mới công nghệ của doanh nghiệp đang hoạt động theo loại hình doanh 

nghiệp, năm 2021 

Nguồn: Viện Quản lý kinh tế Trung ương, 2024 

Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới công 

nghệ trong ngành nông lâm thủy sản lớn hơn ngành 

công nghiệp và dịch vụ, tuy nhiên vẫn rất thấp. Trong 

1.000 doanh nghiệp, chỉ có 6,2% doanh nghiệp trong 

ngành nông lâm thủy sản có đổi mới công nghệ, 

trong khi ngành công nghiệp xây dựng là 3,3% 

doanh nghiệp và 1,8% doanh nghiệp ngành dịch vụ. 

Trong đó, doanh nghiệp ngành công nghiệp, xây 

dựng có mức đầu tư trung bình một doanh nghiệp lớn 

nhất, lớn hơn 3 lần ngành nông lâm thủy sản.  

+ Các nhóm doanh nghiệp thực hiện đổi mới 

sáng tạo xanh: 

Kết quả điều tra của Tổng cục Thống kê năm 

2020 cho thấy có sự khác biệt lớn giữa doanh 

nghiệp FDI, DNNN và DNNNN trong tiếp nhận 

và thực hiện chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo 

xanh. Doanh nghiệp FDI tiếp nhận được thực hiện 

hỗ trợ đổi mới sáng tạo xanh trung bình gấp 3 lần 

DNNN và DNNNN. Cụ thể, đối với hỗ trợ nghiên 

cứu, chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công 

nghệ cao, có tới 32,89% doanh nghiệp FDI tiếp 

nhận và thực hiện được hỗ trợ này, trong khi 

DNNN và DNNNN chỉ ở mức 10%. Tỷ lệ này 

cũng tương tự đối với các hình thức hỗ trợ khác 

như hỗ trợ phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm; 

hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ truy 

xuất nguồn gốc.  

4.3. Những khó khăn đặt ra trong thực hiện 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

xanh 

Hiện nay Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn 

trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ 

và thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

xanh.  

Thứ nhất, về phía Chính phủ 

 Cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho 

khởi nghiệp sáng tạo và doanh nghiệp thực hiện 

đổi mới sáng tạo xanh cũng còn hạn chế và các 

nguồn lực chưa đủ mạnh: Số lượng nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học - công nghệ ở các viện 

nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu, các trường 

đại học…có kết quả được ứng dụng vào thực tiễn 

sản xuất và đời sống để thúc đẩy phát triển bền 

vững vẫn còn ở mức rất khiêm tốn. Chất lượng của 

các nghiên cứu ứng dụng trong phát triển xanh và 

bền vững chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các tổ chức 

và doanh nghiệp.  

Các sáng chế và giải pháp hữu ích cũng chưa 

đáp ứng được nhu cầu đối với việc tạo ra, sử dụng 

và khai thác tài sản trí tuệ trong giai đoạn chuyển 

đổi mô hình tăng trưởng kinh tế sáng tạo theo 

chiều sâu hiện nay.  

Hầu hết các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu 

vì mục tiêu phát triển bền vững ở quy mô nhỏ, chỉ 

có rất ít kết quả nghiên cứu được ứng dụng trong 

các dự án quy mô lớn, có tác động mạnh mẽ đến 

sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững.  

Thứ hai, Tiềm lực và khả năng nghiên cứu và 

ứng dụng khoa học-công nghệ trong doanh nghiệp 

vẫn còn ở mức thấp. 
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5. Bàn luận 

Để thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

xanh hiệu quả, thời gian tới cần thực hiện các giải 

pháp sau: 

5.1. Nhóm chính sách về phía cung 

* Thành lập các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp đổi 

mới sáng tạo xanh  

- Quỹ đổi mới sáng tạo cấp quốc gia: Tập trung 

nguồn lực và hỗ trợ vào các dự án, ý tưởng đổi mới 

sáng tạo mang tính cơ hội lớn và chiến lược cho 

quốc gia và khu vực. Đây có thể liên quan đến 

năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên, chất thải, 

công nghệ thông tin và lĩnh vực mang tính đột 

phá.  

- Quỹ đổi mới sáng tạo địa phương: Hỗ trợ đổi 

mới sáng tạo từ cơ sở, thúc đẩy sự phát triển đa 

dạng, ủng hộ các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng 

như các ý tưởng đổi mới tại cấp địa phương. Cụ 

thể, việc trực tiếp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển quỹ 

đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp là mục tiêu 

quan trọng. 

* Đẩy mạnh hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho đổi mới 

sáng tạo xanh của doanh nghiệp  

- Hỗ trợ tài chính cho nghiên cứu và phát triển, 

chuyển giao công nghệ và thương mại hóa. 

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách 

khuyến khích và hỗ trợ các công ty chuyên về 

thương mại hóa, chuyển giao công nghệ từ các 

viện nghiên cứu công sang khu vực tư nhân. Việc 

này giúp nhanh chóng chuyển đổi các công nghệ 

xanh thành các sản phẩm và dịch vụ thương mại. 

- Chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo xanh. 

Cần tăng cường chính sách khấu trừ thuế và 

giới hạn khấu trừ đối với các doanh nghiệp đổi mới 

sáng tạo xanh, đặc biệt là các doanh nghiệp có chi 

phí đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ 

xanh giúp hỗ trợ và khích lệ phát triển các doanh 

nghiệp xanh. Việc tăng mức khấu trừ, giới hạn 

khấu trừ vào thu nhập hàng năm và giảm thuế đối 

với các doanh nghiệp có chi phí đầu tư cho nghiên 

cứu và phát triển công nghệ là các biện pháp nhằm 

thúc đẩy phát triển và thương mại hóa công nghệ. 

Ưu tiên hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đổi 

mới sáng tạo hoạt động trong các lĩnh vực công 

nghệ tiên tiến và đột phá (như công nghệ sinh học, 

năng lượng tái tạo, giao thông xanh) giúp thúc đẩy 

sự phát triển và ứng dụng các công nghệ tiên tiến 

trong việc giải quyết các vấn đề môi trường và xã 

hội. 

* Chính sách hỗ trợ kỹ thuật  

- Tạo một cơ sở dữ liệu trực tuyến về chính 

sách hỗ trợ và nguồn đầu tư dành cho khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo. Tổ chức các hội thảo, chương 

trình đào tạo để giới thiệu chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo xanh.  

- Xây dựng các chương trình đào tạo chuyên 

sâu về viết thuyết trình dự án kinh doanh và phát 

triển mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp đổi 

mới sáng tạo xanh. Tạo môi trường chia sẻ kinh 

nghiệm từ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh 

có thành công đối với cộng đồng doanh nghiệp 

thông qua các Hiệp hội ngành nghề, qua  Phòng 

Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).  

- Nâng cao hơn nữa tính pháp lý việc thực hiện 

quyền sở hữu trí tuệ. Đảm bảo quyền tác giả và 

quyền liên quan để tạo sự minh bạch và công bằng 

trong việc chuyển nhượng và chuyển quyền sử 

dụng về phát minh, sáng chế. Tăng cường thực thi 

và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tạo cơ chế thúc 

đẩy hành vi thực thi trong môi trường số, bao gồm 

xử lý vi phạm liên quan đến tên miền.  

- Có các chính sách hỗ trợ đầu tư đào tạo nguồn 

nhân lực chuyên nghiệp về xúc tiến chuyển giao 

công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên 

cứu KHCN. Đảm bảo nguồn nhân lực có kiến thức 

và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực chuyển 

giao công nghệ và thương mại hóa cũng như khả 

năng triển khai và sử dụng công nghệ mới.  

- Thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp với các 

viện nghiên cứu. Khuyến khích sự hợp tác chặt chẽ 

giữa các doanh nghiệp và viện nghiên cứu để tận 

dụng tiềm năng từ các công nghệ mới và thúc đẩy 

quá trình chuyển giao công nghệ.  

5.2. Nhóm chính sách về phía cầu 

Chính sách tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn 

sản phẩm và dán nhãn sinh thái: Cần xây dựng rõ 

các tiêu chuẩn về công nghệ xanh và năng lượng 

tái tạo được hỗ trợ để doanh nghiệp nắm bắt kịp 

thời trong thực hiện chính sách hỗ trợ đổi mới này. 

Mặt khác các cơ quan Chính phủ hướng dẫn và hỗ 

trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường hiện nay, 

cũng như những tiêu chuẩn môi trường mới như 

các tiêu chuẩn phát thải, tiêu chuẩn nhãn sinh thái, 

nhãn năng lượng. Duy trì và thực hiện dán nhãn 

xanh đối với các sản phẩm và dịch vụ của doanh 

nghiệp theo tiêu chuẩn chặt chẽ và được công bố 
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một cách minh bạch. Việc dán nhãn xanh  giúp xây 

dựng sự tin tưởng của khách hàng đối với các sản 

phẩm và dịch vụ xanh đồng thời giúp doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo xanh tăng khả năng cạnh. 

Chính sách về khí hậu: Hỗ trợ doanh nghiệp đo 

lường lượng khí thải các-bon, cũng như các quy 

trình nhận các tín chỉ các-bon khi tham gia thị 

trường các-bon. Phát triển cơ chế thanh toán, 

chuyển nhượng và giao dịch các-bon. Sử dụng các 

công nghệ hiện đại và hệ thống chuẩn mực; xây 

dựng một sàn giao dịch tập trung cho các-bon, 

giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch và 

giám sát; sử dụng công nghệ blockchain để tạo 

một hệ thống ghi chép dẫn chứng, đảm bảo tính 

toàn vẹn của dữ liệu và sự truy cập rõ ràng cho tất 

cả các bên liên quan,... tạo thêm các động lực cho 

doanh nghiệp khi sử dụng năng lượng tái tạo, hạn 

chế rác thải. Thiết lập quy định rõ ràng về việc 

công bố thông tin liên quan đến hạn ngạch, giảm 

phát thải, giao dịch các-bon và hoạt động liên quan 

trên sàn giao dịch, tránh và giảm thiểu các lỗi 

không đáng có cho doanh nghiệp. 

Cơ chế chính sách sản xuất và tiêu dùng xanh: 

Tiếp tục thúc đẩy các chính sách ưu đãi đầu tư vào 

lĩnh vực công nghệ xanh như năng lượng tái tạo, 

kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp bền vững,… tạo 

động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh. 

Phát triển tiêu chuẩn xanh và hướng dẫn mua sắm 

xanh, đồng thời rà soát và đơn giản hóa quy trình 

đánh giá hàng hóa xanh, cấp nhãn sinh thái để tạo 

thuận tiện cho cả bên mua lẫn bên bán trong việc 

công nhận một hàng hóa đáp ứng tiêu chí mua sắm 

công xanh. Điều này cần kèm theo các biện pháp 

hỗ trợ cho doanh nghiệp như xây dựng hệ thống 

nhãn xanh, nhãn năng lượng cho các sản phẩm 

thân thiện với môi trường. Tổ chức các chiến dịch 

thông tin và tư vấn cho người tiêu dùng về công 

nghệ xanh và lợi ích của việc sử dụng các sản 

phẩm và dịch vụ xanh. Tạo các cơ chế để thúc đẩy 

việc sử dụng sản phẩm và dịch vụ xanh, như ưu 

đãi giá hoặc các chương trình khuyến mãi.  

6. Kết luận  

Trong xu hướng phát triển nền kinh tế hiện đại 

đòi hỏi các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hơn nữa 

đổi mới sáng tạo xanh, nâng cao trách nhiệm xã 

hội của mình. Việt Nam đã ban hành và triển khai 

nhiều chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo xanh và 

có kết quả nhất định cả về phía Chính phủ và 

doanh nghiệp. Tuy nhiên Việt Nam cũng đang phải 

đối mặt với những khó khăn và bất cập trong thực 

hiện chính sách hỗ trợ đổi mới này. Trong thời gian 

tới, để thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

xanh cần thiết lập hệ thống chính sách hỗ trợ phù 

hợp, điều chỉnh chính sách hiện tại phù hợp thực 

tiễn. Nhà nước cần đẩy mạnh lồng ghép yếu tố 

xanh vào các chính sách hỗ trợ doanhnghiệp đổi 

mới sáng tạo cả về phía cung và phía  

cầu.  
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Tóm tắt: Hiện nay Việt Nam có rất nhiều các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 

và tăng trưởng xanh. Các công cụ chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh bao gồm cả 

phía cung và phía cầu. Phía cung tập trung vào việc cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trực tiếp cho 

các hoạt động đổi mới sáng tạo xanh, cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Phía cầu tập trung 

vào việc thiết lập các tiêu chuẩn môi trường, khí hậu và tiêu dùng xanh, tạo điều kiện thuận lợi cho thị 

trường sản phẩm và dịch vụ đổi mới sáng tạo xanh. Thực tế các chính sách hỗ trợ khi triển khai đã giúp 

doanh nghiệp có kết quả nhất định trong đổi mới sáng tạo xanh. Tuy nhiên việc phối hợp các chính 

sách hỗ trợ chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả của chính sách cũng chưa cao. Các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp đổi mới sáng tạo xanh trong thời gian tới cần tiếp cận theo phía cung và phía cầu, đặc 

biệt hướng vào phía cung hỗ trợ các chi phí đầu vào của doanh nghiệp.   

Từ khóa: Chính sách hỗ trợ; Doanh nghiệp; Đổi mới sáng tạo xanh. 


